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PHỤ LỤC 4
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC THAY THẾ TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC
THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TÂY NINH

 (Ban hành kèm theo Quyết định số    20399  /QĐ-UBND ngày    28  tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)

PHẦN 1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (08 TTHC)

Cách thức thực 
hiện

STT Tên TTHC Mã số 
TTHC

Thời hạn 
giải quyết

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Địa điểm 
thực hiện

Cơ 
quan 
trực 
tiếp 
thực 
hiện 

TTHC

Cơ 
quan 

có 
thẩm 
quyền 
quyết 
định

Trực 
tiếp

BC
CI

Trực 
tuyến

Quyết định 
công bố 
của bộ, 
ngành

I Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân: 02 TTHC

1

Đổi tên trường mầm non, 
trường tiểu học, trường 

trung học cơ sở, trường phổ 
thông có nhiều cấp học 

trong đó có cấp học cao nhất 
là trung học cơ sở

1.116816

10 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận hồ 
sơ, nếu hồ sơ 
đầy đủ, đúng 

quy định

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp xã 
bất kỳ trên 
địa bàn tỉnh 
Tây Ninh

Phòng 
Văn 

hóa – 
Xã hội

Chủ 
tịch 

UBND 
cấp xã

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

2

Thay đổi địa điểm hoạt 
động giáo dục của trường 
mầm non, trường tiểu học, 

trường trung học cơ sở, 
trường phổ thông có nhiều 

cấp học trong đó có cấp học 
cao nhất là trung học cơ sở

1.116817

12 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận hồ 
sơ, nếu hồ sơ 
đầy đủ, đúng 

quy định

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp xã 
bất kỳ trên 
địa bàn tỉnh 
Tây Ninh

Phòng 
Văn 

hóa – 
Xã hội

Chủ 
tịch 

UBND 
cấp xã

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026
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II Lĩnh vực cơ sở giáo dục khác: 06 TTHC

1
Cho phép thành lập lớp 

dành cho người khuyết tật 
tư thục ngoài cơ sở giáo dục

1.116818

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

đầy đủ, đúng 
quy định

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp xã 
bất kỳ trên 
địa bàn tỉnh 
Tây Ninh

Phòng 
Văn 

hóa – 
Xã hội

Chủ 
tịch 

UBND 
cấp xã

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

2
Sáp nhập, chia, tách lớp 

dành cho người khuyết tật 
tư thục ngoài cơ sở giáo dục

1.116823

12 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

đầy đủ, đúng 
quy định

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp xã 
bất kỳ trên 
địa bàn tỉnh 
Tây Ninh

Phòng 
Văn 

hóa – 
Xã hội

Chủ 
tịch 

UBND 
cấp xã

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

3

Giải thể lớp dành cho người 
khuyết tật tư thục ngoài cơ 
sở giáo dục (theo đề nghị 

của tổ chức, cá nhân thành 
lập)

1.116819

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

đầy đủ, đúng 
quy định

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp xã 
bất kỳ trên 
địa bàn tỉnh 
Tây Ninh

Phòng 
Văn 

hóa – 
Xã hội

Chủ 
tịch 

UBND 
cấp xã

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

4
Cho phép thành lập lớp độc 

lập tư thục 1.116820

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

đầy đủ, đúng 
quy định

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp xã 
bất kỳ trên 
địa bàn tỉnh 
Tây Ninh

Phòng 
Văn 

hóa – 
Xã hội

Chủ 
tịch 

UBND 
cấp xã

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026
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5
Sáp nhập, chia, tách lớp độc 

lập tư thục
1.116821

12 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

đầy đủ, đúng 
quy định

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp xã 
bất kỳ trên 
địa bàn tỉnh 
Tây Ninh

Phòng 
Văn 

hóa – 
Xã hội

Chủ 
tịch 

UBND 
cấp xã

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

6
Giải thể lớp độc lập tư thục 
(theo đề nghị của tổ chức, 

cá nhân thành lập)
1.116822

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

đầy đủ, đúng 
quy định

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp xã 
bất kỳ trên 
địa bàn tỉnh 
Tây Ninh

Phòng 
Văn 

hóa – 
Xã hội

Chủ 
tịch 

UBND 
cấp xã

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026
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PHẦN 2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ (19 TTHC)

Cách thức thực hiện

STT Mã 
TTHC

Tên TTHC 
được thay thế

Tên TTHC 
thay thế

Lĩnh 
vực

Thời hạn 
giải quyết

Phí, lệ 
phí 
(nếu 
có)

Địa điểm 
thực hiện

Cơ 
quan 
trực 
tiếp 
thực 
hiện 

TTHC

Cơ 
quan 

có 
thẩm 
quyền 
quyết 
định

Trực 
tiếp

BC
CI

Trực 
tuyến

Quyết 
định công 
bố của bộ, 

ngành

1 2.002891

Thành lập hoặc 
cho phép thành 

lập nhà trẻ, 
trường mẫu 
giáo, trường 

mầm non

Cho phép 
thành lập 

trường mầm 
non (Mã 
TTHC: 

1.116835)

Giáo 
dục 

mầm 
non

12 ngày 
làm việc 

kể từ ngày 
nhận hồ 

sơ đầy đủ, 
đúng quy 

định.

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Phòng 
Văn 

hóa – 
Xã hội

Chủ 
tịch 

UBN
D cấp 

xã

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

2 2.002894

Cho phép nhà 
trẻ, trường mẫu 

giáo, trường 
mầm non hoạt 
động giáo dục

Cấp phép hoạt 
động giáo dục 
đối với trường 
mầm non (Mã 

TTHC: 
1.116836)

Giáo 
dục 

mầm 
non

12 ngày 
làm việc 

kể từ ngày 
nhận hồ 

sơ đầy đủ, 
đúng quy 

định.

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Phòng 
Văn 

hóa – 
Xã hội

Chủ 
tịch 

UBN
D cấp 

xã

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026
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3
2.002892

Sáp nhập, chia, 
tách nhà trẻ, 
trường mẫu 
giáo, trường 

mầm non

Sáp nhập, 
chia, tách 

trường mầm 
non (Mã 
TTHC:

1.116837)

Giáo 
dục 

mầm 
non

12 ngày 
làm việc 

kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Phòng 
Văn 

hóa – 
Xã hội

Chủ 
tịch 

UBN
D cấp 

xã

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

4
2.002893

Giải thể nhà trẻ, 
trường mẫu 
giáo, trường 

mầm non (theo 
đề nghị của tổ 
chức, cá nhân 

thành lập 
trường)

Giải thể 
trường mầm 
non (theo đề 
nghị của tổ 

chức, cá nhân 
thành lập 

trường) (Mã 
TTHC: 

1.116838)

Giáo 
dục 

mầm 
non

05 ngày 
làm việc 

kể từ ngày 
nhận hồ 

sơ đầy đủ, 
đúng quy 

định.

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Phòng 
Văn 

hóa – 
Xã hội

Chủ 
tịch 

UBN
D cấp 

xã

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

5 1.012971

Thành lập hoặc 
cho phép thành 
lập cơ sở giáo 
dục mầm non 

độc lập

Cho phép 
thành lập 
nhóm, lớp 

mầm non độc 
lập dân lập, 
tư thục (Mã 

TTHC: 
1.116839)

Giáo 
dục 

mầm 
non

08 ngày 
làm việc 

kể từ ngày 
nhận hồ 

sơ đầy đủ, 
đúng quy 

định.

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Phòng 
Văn 

hóa – 
Xã hội

Chủ 
tịch 

UBN
D cấp 

xã

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=358538&qdcbid=105459&r_url=danh_sach_tthc
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6 1.012973

Sáp nhập, chia, 
tách cơ sở giáo 
dục mầm non 

độc lập

Sáp nhập, 
chia, tách 
nhóm lớp 

mầm non độc 
lập dân lập, 
tư thục (Mã 

TTHC: 
1.116840)

Giáo 
dục 

mầm 
non

12 ngày 
làm việc 

kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Phòng 
Văn 

hóa – 
Xã hội

Chủ 
tịch 

UBN
D cấp 

xã

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

7 1.012974

Giải thể cơ sở 
giáo dục mầm 

non độc lập 
(theo đề nghị của 
tổ chức, cá nhân 
thành lập trường)

Giải thể nhóm 
lớp mầm non 
độc lập dân 
lập, tư thục 

(Theo đề nghị 
của tổ chức, 

cá nhân thành 
lập nhóm 
lớp)(Mã 
TTHC: 

1.116841)

Giáo 
dục 

mầm 
non

05 ngày 
làm việc 

kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Phòng 
Văn 

hóa – 
Xã hội

Chủ 
tịch 

UBN
D cấp 

xã

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

8 1.012963

Thành lập hoặc 
cho phép thành 
lập trường tiểu 

học

Cho phép 
thành lập 

trường tiểu 
học, trường 

Giáo 
dục 
phổ 

thông

10 ngày 
làm việc 

kể từ ngày 
nhận được 

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 

Phòng 
Văn 

hóa – 
Xã hội

Chủ 
tịch 

UBN
x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=358540&qdcbid=105459&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=358517&qdcbid=105459&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=358534&qdcbid=105459&r_url=danh_sach_tthc
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1.012964

Thành lập hoặc 
cho phép thành 
lập trường trung 

học cơ sở, 
trường phổ 

thông có nhiều 
cấp học có cấp 
học cao nhất là 
trung học cơ sở

trung học cơ 
sở,  trường 

phổ thông có 
nhiều cấp học 

có cấp học 
cao nhất là 

trung học cơ 
sở (Mã 
TTHC: 

1.116842)

hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

D cấp 
xã

ngày 
30/9/2026

2.001842

Cho phép 
trường tiểu học 
hoạt động giáo 

dục

9

1.012965

Cho phép 
trường trung 
học cơ sở, 
trường phổ 

thông có nhiều 
cấp học có cấp 
học cao nhất là 
trung học cơ sở 
hoạt động giáo 

dục

Cấp phép 
hoạt động 

giáo dục đối 
với trường 
tiểu học, 

trường trung 
học cơ sở, 
trường phổ 

thông có 
nhiều cấp học 

có cấp học 
cao nhất là 

trung học cơ 
sở (Mã 
TTHC: 

1.116843)

Giáo 
dục 
phổ 

thông

10 ngày 
làm việc 

kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Phòng 
Văn 

hóa – 
Xã hội

Chủ 
tịch 

UBN
D cấp 

xã

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

10 1.004563
Sáp nhập, chia, 
tách trường tiểu 

học

Sáp nhập, 
chia, tách 

trường tiểu 

Giáo 
dục 

15 ngày 
làm việc 

kể từ ngày 
Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 

Phòng 
Văn 

Chủ 
tịch 

UBN
x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=358535&qdcbid=105459&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=6425&qdcbid=105459&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=358513&qdcbid=105459&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=6426&qdcbid=105459&r_url=danh_sach_tthc
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1.012967

Sáp nhập, chia, 
tách trường 

trung học cơ sở, 
trường phổ 

thông có nhiều 
cấp học có cấp 
học cao nhất là 
trung học cơ sở

học,  trường 
trung học cơ 
sở, trường 

phổ thông có 
nhiều cấp học 

có cấp học 
cao nhất là 

trung học cơ 
sở (Mã 
TTHC: 

1.116844)

phổ 
thông

nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

hóa – 
Xã hội

D cấp 
xã

BGDĐT 
ngày 

30/9/2026

1.001639

Giải thể trường 
tiểu học (theo 
đề nghị của tổ 
chức, cá nhân 
đề nghị thành 
lập trường tiểu 

học)

11

1.012968

Giải thể trường 
trung học cơ sở, 

trường phổ 
thông có nhiều 
cấp học có cấp 
học cao nhất là 
trung học cơ sở 
(Theo đề nghị 
của tổ chức, cá 
nhân thành lập 

trường)

Giải thể 
trường tiểu 
học, trường 
trung học cơ 
sở, trường 

phổ thông có 
nhiều cấp học 

có cấp học 
cao nhất là 

trung học cơ 
sở (Mã 
TTHC: 

1.116845)

Giáo 
dục 
phổ 

thông

05 ngày 
làm việc 

kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Phòng 
Văn 

hóa – 
Xã hội

Chủ 
tịch 

UBN
D cấp 

xã

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=358515&qdcbid=105459&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=2393&qdcbid=105459&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=358516&qdcbid=105459&r_url=danh_sach_tthc


9

12 1.012975

Cho phép cơ sở 
giáo dục khác 

thực hiện 
chương trình 
giáo dục phổ 
thông cấp tiểu 

học

Cho phép cơ 
sở giáo dục 
khác thực 

hiện chương 
trình giáo dục 
phổ thông cấp 

tiểu học và 
cấp trung học 

cơ sở (Mã 
TTHC: 

1.116846)

Cơ sở 
giáo 
dục 
khác

05 ngày 
làm việc 

kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Phòng 
Văn 

hóa – 
Xã hội

Chủ 
tịch 

UBN
D cấp 

xã

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

13 1.012969

Thành lập hoặc 
cho phép thành 
lập trung tâm 
học tập cộng 

đồng

Cho phép 
thành lập 

trung tâm học 
tập cộng đồng 
tư thục (Mã 

TTHC: 
1.116847)

Giáo 
dục 

thường 
xuyên

10 ngày 
làm việc 

kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Phòng 
Văn 

hóa – 
Xã hội

Chủ 
tịch 

UBN
D cấp 

xã

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

14 3.000307

Sáp nhập, chia, 
tách trung tâm 
học tập cộng 

đồng

Sáp nhập, 
chia, tách 

trung tâm học 
tập cộng đồng 
tư thục (Mã 

TTHC: 
1.116848)

Giáo 
dục 

thường 
xuyên

06 ngày 
làm việc 

kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Phòng 
Văn 

hóa – 
Xã hội

Chủ 
tịch 

UBN
D cấp 

xã

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=358541&qdcbid=105459&r_url=danh_sach_tthc


10

15 3.000308

Giải thể trung 
tâm học tập 

cộng đồng (theo 
đề nghị của tổ 
chức, cá nhân 

thành lập trung 
tâm)

Giải thể trung 
tâm học tập 

cộng đồng tư 
thục (theo đề 
nghị của tổ 

chức, cá nhân 
thành lập 
trung tâm) 

(Mã TTHC: 
1.116849)

Giáo 
dục 

thường 
xuyên

07 ngày 
làm việc 

kể từ ngày 
nhận hồ 

sơ đầy đủ, 
đúng quy 

định.

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Phòng 
Văn 

hóa – 
Xã hội

Chủ 
tịch 

UBN
D cấp 

xã

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=358080&qdcbid=105459&r_url=danh_sach_tthc
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